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T  m p  n -     t   p   n t  : Ông  ê K ả   ế 

Các     t  m n  n d n:  

1. Bà Bế   ị  ợi.  

2. Ông  rươ g Cô g C   

-                 : Bà  ũ   ị   ùy Nhung – Thư ký T a     h   d   

hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai. 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  C   Prô  ,  ỉ   G   L        

gia phiên toà: Bà  ai   ị Bíc   gọc - Kiểm s t viê . 

N    21 th    12  ăm 2018, t i tr  s  T       h   d   hu    Chư Prô  , 

tỉ h Gia Lai   t  ử s  thẩm cô   khai v     d   s  th   ý s  72/2018/TLST-DS 

     22 th    10  ăm 2018 về vi c “Tra h chấp hợp đồ   vay t i s  ” the   u  t 

đ  h đưa v     ra   t  ử s : 16/2018/ ĐXXST- DS      28 th    11  ăm 2018 

 i a c c đư    s :  

- N u ê  đ  :  Ông  guyễ  Kim  , si h  ăm 1967 

Đ a chỉ: Thô  2,  ã I, hu    Chư Pr, tỉ h Gia Lai. (Có mặt). 

  -    đ  : Ông Rơ  a   , (tê   ọi kh c: Siu T), si h  ăm 1987 

Đ a chỉ: Làng K, xã I, hu    Chư Pr, tỉ h Gia Lai. (Có mặt). 

    D  G  Ụ   : 

T eo đơn k ở  k ện 12/10/2018 và lờ  k    trong qu  trìn  g ả  quyết vụ  n 

cũng n ư tạ  p   n t   nguy n đơn ông Nguyễn K m   trình bày: Ngày 03/5/2018 

ô   R  La  T có va  của ô   s  tiề  350.000.000đ (ba trăm  ăm mư i tri u đồ  ) 

để đ   h        h   , hai bê  thỏa thuậ  với  hau đ        14/5/2018 ông T sẽ 

tr  ch  ô   s  tiề  trê , đ   hẹ  ô   đ   đ i  hiều  ầ   hư   ô   R  La  T không 



2 

 

2 

 

ch u tr  ch  ô  . Nay ông  êu cầu T a    buộc ô   R  La  T tr  cho ông s  tiề  

350.000.000đ (ba trăm  ăm mư i tri u đồ  ), ngoài ra ông khô    êu cầu tí h  ãi 

đ i với kh     ợ  êu trê . 

Bị đơn ông Rơ L n T trình bày tạ  c c bản k   , cũng n ư tạ  p   n t   ông 

t ừ  n ận: Ngày 03/5/2018 ô   có va  của ô   N u ễ  Kim H, si h  ăm 1967, 

đ a chỉ: Thô  2,  ã I, hu    Chư Pr, tỉ h Gia Lai s  tiề  350.000.000 đồ   (ba 

trăm  ăm mư i tri u đồ  ) để đ   h        h   , hai bê  thỏa thuậ  với  hau đ   

ngày 14/5/2018 ô   sẽ tr  ch  ô   H s  tiề  trê . Đ   hẹ  tr   ợ do mẹ ô   b  đau 

 ê  ô   ph i đưa mẹ đi cấp cứu  ê  chưa tr  được cho ông H. Na  d  điều ki   

 ia đì h khó khă   ê  ông chưa có tiề  tr  ch  ô   H, khi nào ông  ấ   ợ được của 

ông Siu L  ông sẽ tr  ông H. 

*Đạ  d ện V ện k ểm s t n  n d n  uyện   ư Pr, tỉn  G   L   tham gia 

p   n t   có ý k ến n ư s u: 

- Về t   tục tố tụng: Tr    qu  trì h  i i qu  t v    , Thẩm ph   được ph   

cô    i i qu  t v     đã th c hi   đú   qu  đ  h của  ộ  uật t  t    d   s  tr    

vi c   c đ  h  ội du   tra h chấp, thẩm qu ề   i i qu  t tra h chấp, tư c ch   ười 

tham  ia t  t   , thời hi u kh i ki  ; Ti   h  h thu thập chứ   cứ đầ  đủ, ti   

h  h m  phiê  họp kiểm tra vi c  ia   ộp, ti p cậ  cô   khai chứ   cứ v  h a  i i 

đú   qu  đ  h, vi c cấp, t    đ t v   ia   hậ  vă  b   t  t    d   s  đú   qu  

đ  h của ph p  uật; T i phiê  t a Hội đồ     t  ử v  Thư ký phiê  t a đã tu   thủ 

đú   c c qu  đ  h của  ộ  uật t  t    d   s  về vi c   t  ử s  thẩm v     d   s , 

thủ t c t  t    t i phiê  t a đú   trì h t   uật đ  h, N u ê  đ  ,    đ   th c hi    

đầ  đủ qu ề  v    hĩa v  t  t   . 

- Về n   dung vụ  n: Đề   h  Hội đồ     t  ử chấp  hậ   êu cầu kh i ki   

của N u ê  đ  . 

- Về  n p í:    đ   ph i ch u    phí the  qu  đ  h của ph p  uật. 

  Ậ   Ị   C         : 

S u k   ng   n cứu c c tà  l ệu có trong  ồ sơ vụ  n được t  m tr  tạ  p   n 

toà và căn cứ kết quả tr n  tụng tạ  p   n toà,     đồng xét xử n ận địn :  

[1] Về qu n  ệ tr n  c ấp và t  m quyền g ả  quyết: 

- Về qu n  ệ tr n  c ấp: Ô   N u ễ  Kim H kh i ki    êu cầu ông R  La  

T tr  s  tiề  theo  iấ  va  tiề       03/5/2018. Că  cứ v   kh    3 Điều 26 của 

 ộ  uật T  t    d   s   ăm 2015; Điều 463  ộ  uật d   s   ăm 2015, Hội đồ   

  t  ử   c đ  h đ      qua  h  tra h chấp hợp đồ   va  t i s  . 

- Về t  m quyền:    đ   có đ a chỉ cư trú t i  àng K, xã Ia K, hu    Chư Pr, 

tỉ h Gia Lai că  cứ điểm a kh    1 Điều 35; điểm a kh    1 Điều 39   ộ  uật t  

t    d   s , v     thuộc thẩm qu ề   i i qu  t của T a     h   d   hu    Chư 

Prông, tỉ h Gia Lai. 

[2] Xét y u cầu k ở  k ện c   nguy n đơn:  
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Ông Ngu ễ  Kim H  êu cầu ô   R  La  T tr  s  tiề  theo thỏa thuậ   i a 

hai bê  s  tiề  350.000.000 đồ   (ba trăm  ăm mư i tri u đồ  ) do ông T vay. 

Chứ   cứ    hợp đồ   ch  c   h   va  tiề       03/5/2018 d    u ê  đ   cu   

cấp b   chí h ch  T a     em   t, T a    đã kiểm tra đ i chi u đú   với b   

chí h; T i b   t  khai v  biê  b    ấ   ời khai, biê  b   h a  i i cũ    hư t i 

phiên tòa, b  đ   ô   R  La  T thừa  hậ  có  ợ của ô   N u ễ  Kim H s  tiề  

350.000.000 đồ   (ba trăm  ăm mư i tri u đồ  ) d  điều ki    ia đì h khó khă  

khi      ấ  được  ợ của ô   Siu L ông T tr  ch  ô   H  hư   khô   được ô   H 

đồ   ý.  

 Trê  c  s   em   t chứ   cứ d    u ê  đ   cu   cấp,  ời trì h b   của 

  u ê  đ  , b  đ   v  trê  c  s  chứ   cứ d  T a    thu thập, Hội đồ     t  ử   t 

thấ   êu cầu kh i ki   của   u ê  đ      có că  cứ, có đủ c  s  để   c đ  h ô   

R  La  T có va  của ô   N u ễ  Kim H s  tiề  350.000.000 đồ   (ba trăm  ăm 

mư i tri u đồ  )  ê  chấp  hậ   êu cầu của   u ê  đ  , buộc ô   R  La  T ph i 

thanh toán s  tiề  350.000.000 đồ   (ba trăm  ăm mư i tri u đồ  ) cho ông 

N u ễ  Kim H. 

[3] Về số nợ lã : N u ê  đ   tr    qu  trì h  i i qu  t v     khô    êu cầu 

 ê  Hội đồ     t  ử khô   đặt vấ  đề  i i qu  t. 

[4] Về  n p í: D   êu cầu kh i ki   của   u ê  đ   được chấp  hậ  t    bộ 

 ê  b  đ   ph i ch u    phí d   s  s  thẩm the  qu  đ  h của ph p  uật, c  thể: 

350.000.000 đồ   (ba trăm  ăm mư i tri u đồ  ) x 5% = 17.500.000 đồ   (mười 

b   tri u  ăm trăm nghìn đồ  ).  

H    tr  t    bộ s  tiề    u ê  đ   đã  ộp t m ứ      phí trước đ  . 

Vì c c lẽ tr n, 

Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ kh    3 Điều 26, điểm a kh    1 Điều 35; điểm a kh    1 Điều 39; 

Điều 147; Điều 271; Điều 273; Điều 278; Điều 280 của  ộ  uật T  t    d   s  

 ăm 2015; 

Că  cứ Điều 463; Điều 466 của  ộ  uật D   s   ăm 2015; 

Că  cứ kh    2 Điều 27 N h  qu  t 326/2016/U TV H ngày 30/12/2016 

của Uỷ ba  thườ   v   u c hội qu  đ  h về mức thu, miễ ,  i m, thu,  ộp, qu   

 ý v  sử d       phí,    phí T a   . 

- Tuyên   :  

1. Chấp  hậ   êu cầu kh i ki   của   u ê  đ   ô   N u ễ  Kim H.  uộc 

ô   R  La  T ph i tr  ch  N u ễ  Kim H s  tiề  350.000.000 đồ   (ba trăm  ăm 

mư i tri u đồ  ). 

2. Về    phí:  
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 uộc ô   R  La  T ph i ch u 17.500.000 đồ   (mười b   tri u  ăm trăm 

  hì  đồ  ) án phí d   s  s  thẩm. Ô   R  La  T chưa  ộp    phí d   s  s  thẩm. 

 H    tr  cho ông H s  tiề  đã  ộp t m ứ   trước đ      8.750.000đ (tám 

triệu bảy trăm  ăm mươi  g ì  đồ g) tiề  t m ứ      phí d   s  s  thẩm đã 

 ộp theo biên lai thu t m ứ   phí,    phí T      s  0000089 ngày 22 tháng 10  ăm 

2018 của Chi c c Thi h  h    d   s  hu    Chư Pr, tỉ h Gia Lai. 

Kể từ      b      có hi u   c ph p  uật (đ i với c c trườ   hợp c  qua  

thi h  h    có qu ề  chủ độ   ra qu  t đ  h thi h  h   ) h ặc kể từ      có đ   

 êu cầu thi h  h    của   ười được thi h  h    (đ i với c c kh    tiề  ph i tr  

ch    ười được thi h  h   ) ch  đ   khi thi h  h        , tất c  c c kh    tiề , 

h    th    bê  ph i thi h  h    c   ph i ch u kh    tiề   ãi của s  tiề  c   ph i 

thi h  h    the  mức  ãi suất qu  đ  h t i kh    2 Điều 468 của  ộ  uật d   s  

 ăm 2015. 

Trườ   hợp b          được thi h  h the  qu  đ  h t i điều 2 Luật Thi 

h  h    d   s  thì   ười được thi h  h    d   s ,    ười ph i thi h  h    d   s  

có qu ề  th   thuậ  thi h  h   , qu ề   êu cầu thi h  h   , t    u    thi h  h    

h ặc b  cư    ch  thi h  h    the  c c Điều 6, 7, 7a, 7b v  9 của Luật thi h  h    

d   s ; thời hi u thi h  h    được th c hi   the  qu  đ  h t i Điều 30 Luật thi 

h  h    d   s . 

3. Về qu ề  kh    c  : C c đư    s  có qu ề    m đ   kh    c   tr    

thời h   15      kể từ      tu ê   n, ngày 21/12/2018. 

Nơ  n ận                                                                
-TAND tỉ h;                                                                   
-VKSND hu   ; 

-THA DS; 

-C c đư    s ; 

-Lưu HS. 

 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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